CHUYÊN ĐỀ
LỒNG GHÉP HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM VÀ TRÒ CHƠI NHẰM

NÂNG CAO HỨNG THÚ VÀ PHÁT HUY SỰ SÁNG TẠO CỦA HỌC

SINH LỚP 4 TRONG TIẾT TẬP ĐỌC

(Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống)

1.Lí do chọn biện pháp
1.1. Cơ sở lý luận

     Lồng ghép hoạt động trải nghiệm và trò chơi là những hoạt động trải nghiệm thực tế  sẽ làm thay đổi cả nhận thức và hành động của học sinh, là cơ hội để các em thể hiện năng lực sáng tạo của mình, giúp các em biết trân trọng giá trị cuộc sống, định hướng được tương lai cho bản thân, đồng thời hoạt động trải nghiệm cũng phát huy năng lực hợp tác đoàn kết ở các em. 

       HĐTN và trò chơi được triển khai trong thực tiễn dạy học đặc biệt là dạy đọc  giúp HS ghi nhớ cách đọc, hiểu và nắm nôi dung bài đọc nhanh, tích cực, tức là HS được đọc và hiểu bài thông qua làm, qua thực hành để có được năng lực thực hiện gắn với kinh nghiệm và cảm xúc cá nhân. 
      HĐTN và trò chơi mang lại cho HS những trải nghiệm vô cùng thú vị, làm cho nội dung đọc và hiểu  trở nên vừa nhẹ nhàng hấp dẫn, vừa gần gũi lại không kém phần mới lạ. 
       Mỗi HĐTN đặt ra đòi hỏi HS phải giải quyết dựa trên những kinh nghiệm sẵn có của bản thân và đưa ra các sáng kiến trải nghiệm từ thực tiễn, đem lại hiệu quả học tập cao, làm thay đổi cả nhận thức và hành động của HS, biến những ý tưởng của HS thành hiện thực để các em thể hiện hết khả năng sáng tạo của mình. Từ đó, khuyến khích, động viên các em tích cực nghiên cứu tìm ra cách đọc, cách trả lời, cách hiểu mới, cách giải quyết vấn đề mới mà không bị gò bó,  tạo được niềm vui sự phấn khởi làm cho giờ học trở nên sôi nổi, kích thích sự hứng thú của HS. 
            Hoạt động đọc hiểu , tiếp thu thông tin thuần túy hạn chế hoạt động của HS, HS tiếp thu thông tin thụ động, một chiều; HĐTN và trò chơi phát huy tối đa hoạt động và các kĩ năng của HS, HS tự mình chiếm lĩnh tri thức dưới sự định hướng của GV. Thông qua HĐTN và trò chơi, GV có thể thấy rõ khả năng đọc, tìm hiểu tiếp thu kiến thức, khả năng nắm nội dung bài đọc, các kỹ năng diễn đạt, nghe nói của HS cũng như mức độ tích cực trong học tập để có hướng tổ chức các hoạt động dạy học phù hợp nhất.
1.2. Cơ sở thực tiễn
        Đặc trưng của môn học Tiếng Việt thích hợp cho việc tổ chức các   hoạt động trải nghiệm Chương trình môn Tiếng Việt lớp 4 mới  được thiết kế theo các mạch kiến thức chủ yếu rèn kĩ năng thực hành, tăng cường sử dụng  và mở rộng vốn từ thông qua các bài viết. Đặc trưng môn học Tiếng Việt vừa có tính công cụ, vừa có tính thẩm mĩ – nhân văn, giúp HS hình thành, phát triển các năng lực chung và năng lực đặc thù như năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ để học tập tốt các môn học khác, để sống, giao tiếp và làm việc hiệu quả. Có thể nói đặc trưng này làm cho môn Tiếng Việt khác với các môn học khác bởi tính thực hành, ứng dụng cao trong thực tiễn cuộc sống, cũng là điều kiện thuận lợi để vận   dụng và tổ chức HĐTN và trò chơi  vào quá trình dạy học. 
2.  Giải pháp thực hiện

2.1. Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong giờ Tập đọc để nâng  cao tinh thần tập thể, đoàn kết cho lớp học
         Nhân vật tham gia HĐTN ở đây chính là GV và HS. Trong đó, GV đóng vai trò là người tổ chức, điều khiển hoạt động học, hoạt động nhận thức chứ không phải là người rót kiến thức vào đầu HS, họ là người bằng tri thức kinh nghiệm của  mình có trách nhiệm hướng dẫn người học cách học. Để thực hiện trách nhiệm  hướng dẫn người học thì người dạy phải biết thiết kế và tổ chức các HĐTN, mỗi giáo viên phải có những cách định hướng, tổ chức để học sinh được đọc nhiều, đọc đúng, đọc chuẩn, đọc diễn cảm và đọc hiểu. Người học ở đây là chủ thể tích cực tự giác tham gia vào quá trình ấy để chiếm lĩnh tri thức, kĩ năng đọc đúng, đọc hay, đồng thời có khả năng tự điều chỉnh hoạt động của mình nhằm nắm được nội dung bài đọc một cách sâu sắc nhất. 
       Nội dung HĐTN không phải là một sản phẩm nói chung mà bao gồm một phạm vi khái quát, một đề tài, một chủ đề hay một bài học cụ thể. Việc lựa chọn nội dung cho HĐTN có vai trò quan trọng trong việc tổ chức các hình thức dạy học đọc và hiểu, thu hút sự chú ý của HS.Vậy nội dung là cơ sở tổ chức các HĐTN của HS, GV căn cứ vào nội dung lựa chọn cách thức tổ chức HĐTN phát huy năng lực người học. Dạy đọc – hiểu  ở lớp 4 là thời điểm lí tưởng cho sự hoàn thiện kiến thức, kĩ năng Tiếng Việt, giúp các em biết vận dụng kiến thức, kĩ năng đã đọc ở lớp dưới  để biểu đạt những suy nghĩ, cảm xúc vào khia thác nội dung bài đọc, hình thành kĩ năng giao tiếp. Từ khoảng trời của gia đình, nhà trường trong những mối quan hệ thầy cô, bạn bè HS bước đến những chân trời mới của khát vọng, khám phá và trả lời những câu hỏi về cuộc sống, các em háo hức với việc vận dụng kiến thức thông qua các bài tập đọc tiếng Việt vào học tập, hình thành các phẩm chất, năng lực.
       VD: Trong bài học Tiếng Việt – đọc “ Thi nhạc” , tôi cho các em trải nghiệm chơi trống, thổi đàn…

          Trong bài đọc: “ Những bức chân dung”  - tôi cho các em triển lãm tranh với đề tài “Người phụ nữ em yêu”. Các em sẽ vẽ về người phụ nữ mình yêu nhất và  giới thiệu trước lớp…..
        Sự háo hức tham gia và được tham gia  các HĐTN sẽ khiến các em nhớ kĩ hơn về những tác phẩm ấy.  Cùng với đó là sự ghi nhớ nội dung, cảm nhận được sâu sắc hơn cái hay, cái riêng của mà những  tác phẩm mang lại.

2.2. Hoạt động trải nghiệm lồng ghép kiến thức môn khoa học, công nghệ trong giờ đọc
        Những kiến thức về khoa học, công nghệ luôn mang tính trừu tượng nhưng lại rất hấp dẫn các em bởi tính thực tế. Nên phần giải nghĩa từ hay phần khởi động tôi thường đưa những kiến thức về khoa học, công nghệ liên quan tới bài đọc thông qua lời giảng, hình ảnh hay video minh họa. 

         VD : Trong bài đọc “ Bốn anh tài” – để các em được trải nghiệm và cảm nhận được sức mạnh cần có khi đóng cọc. Tôi cho các em dùng búa, đóng cọc xuống nền đất. Sau đó phân tích với các em rằng: Để đóng được cọc hay tát nước lên một đoạn cao hơn so với vị trí mình đứng, thì cần một sức lực rất lớn. Nó gấp nhiều lần lực mà em bỏ ra. Dùng kiến thức về Khoa học liên quan đến vật lí giải thích cho các em hiểu từ đó các em sẽ  thán phục nhiều hơn trước sức mạnh của bốn anh tài.
       Hay ví dụ khác trong bài “Thằn lằn xanh và Tắc kè”. Tôi sẽ cho học sinh tìm hiểu về đời sống của các loài bò sát, cung cấp thêm thông tin cho các em, để từ đó các em hiểu ý nghĩa đặc trưng cuộc sống khác nhau của mỗi loài, giúp các em nắm nội dung bài nhanh và sâu sắc hơn.

2.3. Lồng ghép trò chơi vào giờ tập đọc để khơi gợi hứng thú   trước khi vào bài học

            Trò chơi là một biện pháp tích cực tác động nhiều tới sức khỏe, sự hoạt bát, tích cực hoạt động của các em. Nhằm cung cấp không chỉ kiến thức, mà còn giúp kĩ năng vận động cơ bản, nhanh nhẹn, kích thích sự tự giác, ham học hỏi ở các em. 
Để tiết đọc có hiệu quả, tôi sưu tầm khá nhiều trò chơi để ứng dụng phù hợp với nội dung bài.
VD: Khi dạy bài “Đò ngang”: Tôi cho học sinh khởi động bằng các trò chơi như:
Trò “Nối từ ”: Yêu cầu học sinh nêu từ có danh từ bắt đầu bằng  một chữ cái ( Th)
Trò “Tôi cần”: Gv cho học sinh chơi theo đội. lấy những đồ vật có màu xanh, hay màu bất kì do quản trò tổ chức. ( những đồ vật liên quan đến sông nước)
        Đến phần Khám phá nội dung bài, tôi cho học sinh chơi:
Trò “Làm theo những gì tôi nói, không làm theo những gì tôi làm”: Tôi sẽ làm  và nói để yêu cầu học sinh hoạt động… ( Những hoạt động diễn ra trên thuyền)
        Sự khám phá kiến thức thông qua hoạt động luôn mang lại những hiệu quả tích cực mà giáo dục 2018 hướng tới. Khi học sinh chơi, tôi luôn quan sát để đảm bảo rằng tất cả các em cùng được chơi, cùng tham gia. Đặc biệt, kích thích sự thi đua giữa cá nhân, nhóm. Tránh sự ganh đua, bè phái. Không được chê nhau khi đội mình thua hay trả lời sai. Cần tạo cho các em biết rằng, trả lời sai thì đồng đội cần giúp đỡ,  tìm cách để khắc phục khi đồng đội không làm được. Do đó cần biết tạo sự đoàn kết chiến thắng. Như vậy bài học rút ra ở đây không chỉ là kiến thức của bài học mà còn là cách thực hiện, áp dụng để chơi, để chiến thắng.
2.4. Hoạt động đóng vai để kích thích sự sáng tạo của học sinh trong giờ Tập đọc, khơi gợi hứng thú   trước khi vào bài học
        Mục đích của hoạt động đóng vai trong giờ Tập đọc lớp 4 là kích thích sự sáng tạo của học sinh thông qua việc tham gia vào các vai diễn, giúp học sinh liên kết kiến thức của tiết Tập đọc cùng kiến thức và kĩ năng khác. Hoạt động đóng vai cho phép học sinh đóng một nhân vật, tạo ra môi trường an toàn để thể hiện ý tưởng riêng, đồng thời phát triển trí tưởng tượng và sáng tạo của học sinh.

        Đồng thời qua đóng vai cũng rèn luyện cho người học ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường đã được làm quen với vai của người cán bộ sẽ đảm nhiệm, luyện tập năng lực giải quyết vấn đề.

         Khi hóa thân vào nhân vật, học sinh được tạo cơ hội trải nghiệm và cảm nhận cuộc sống, suy nghĩ, tình cảm của nhân vật, giúp học sinh hiểu sâu hơn về bối cảnh của câu chuyện, từ đó làm giàu kiến thức và hiểu biết. Từ đó, học sinh phát triển năng lực đồng cảm, nâng cao kỹ năng giao tiếp, kích thích sự tưởng tượng và tạo môi trường học tập tích cực.

· Các hình thức đóng vai:

   + Hóa thân vào nhân vật: Học sinh có thể hóa thân vào các nhân vật trong câu chuyện hoặc văn bản đang đọc và tưởng tượng mình ở trong các tình huống khác nhau để đóng kịch.
   + Tự mình xây dựng, tạo hình tượng nhân vật

   + Cùng bạn thảo luận nêu nội dung tình huống và xây dựng nhân vật….
          *Thảo luận sau đóng vai

     Thảo luận sau đóng vai là rất quan trọng, đó là nội dung cơ bản của giảng dạy bằng phương pháp đóng vai. Thực hiện thảo luận ngay sau khi đóng vai để các em còn lưu giữ được các nhận xét liên quan đến nhân vật hay nội dung, ý nghĩa qua quan sát qua thực tế buổi đóng vai. Giáo viên điều khiển thảo luận sau đóng vai. Qua các vai đóng, học sinh nhận xét, thảo luận về:
– Về kỹ năng giao tiếp:

         Có trình bày, giải thích rõ ràng, dễ hiểu không ?

        Các ngôn từ sử dụng có phù hợp cho vai “chính”, “phụ”… không?

        Trong sử dụng ngôn từ cần lưu ý tránh việc trình bày như sách vở; dùng các ngôn từ khoa học khó hiểu, khó tiếp thu…

– Về thái độ, phong cách:

       Việc chào hỏi, cách xưng hô trong giao tiếp..?

       Có thực sự tôn trọng, chú ý lắng nghe, giải đáp đúng yêu cầu của các vai đóng?

– Về kiến thức:

       Cách giải thích có đúng không?

      Các biện pháp giải quyết nêu ra có phù hợp với lý thuyết, với nguyên tắc chung không?

– Những điều có thể học tập rút kinh nghiệm qua đóng vai:

       Cần bố trí, động viên để các em  đều có thể phát biểu thoải mái. Khi có những nhận xét chưa đúng, chưa rõ, nên tiến hành trao đổi để có thể đi đến kết luận. Nếu nảy sinh những vấn đề cơ bản chưa thống nhất có thể để lại, tổ chức một buổi thảo luận nhóm riêng. 
VD: Khi dạy bài “ Bầu trời trong quả trứng”

      Tôi cho các em tự tưởng tượng mình là chú gà con từ lúc trong quả trứng đến khi mình đạp vỏ chào đời. Dựa vào bài đọc lên đóng vai trước lớp. Sau đó, sẽ có 5 bạn cùng tham gia đóng cùng. 

      Khi nhận xét, đánh giá, các em phải đưa ra nhận xét và lời giải thích của bản thân mình.( Bạn đóng gà con có giống không? Cách diễn có hấp dẫn không? Hấp dẫn ở điểm nào? Bạn nhập vai có phù hợp không? Bạn có hành động nào làm em thấy thích thú?)
      Đặc biệt, tôi còn tổ chức cho các em hỏi lại các bạn đã đóng vai xem cảm nhận của các bạn như thế nào? Các bạn học được điều gì qua vai các bạn vừa đóng, sau đó mới rút ra nội dung bài học.

2.5. Tổ chức cho học sinh xem video liên quan đến bài đọc để mở rộng kiến thức
Ví dụ 2: Cho học sinh xem video về bầu trời đẹp vào các mùa

Áp dụng: Bài “Bầu trời mùa thu”, trang 89 Tiếng Việt 4 Kết nối tri thức với cuộc sống

      Tôi cho học sinh xem video và yêu cầu các em nêu ngắn gọn cảm nhận của học sinh về mùa thu trong video hoặc liên tưởng đến mùa thu nơi các em sinh sống.Khi hết 5 phút, cần đảm bảo mỗi thành viên trong các nhóm trả lời được hết những câu hỏi giáo viên đặt ra ban đầu.

        Tôi gọi từng học sinh bất kỳ để trả lời mỗi câu hỏi. Sau đó, tôi đưa ra đáp án đúng và giảng về bài học rút ra về tinh thần học tập của các bạn học sinh và cách miêu tả bầu trời.
3. Tính mới và hiệu quả của chuyên đề
          Thực tế chứng minh rằng, khi Gv càng áp dụng nhiều phương pháp và hình thức tổ chức dạy học thì nhất định các em sẽ có những thay đổi về cách tiếp cận kiến thức và kĩ năng học tập. Tâm lí thỏa mái, được vận động, tìm tòi khám phá là những ưu điểm mà HĐTN và trò chơi mang lại cho học sinh trong khi đọc. Vốn bình thường các em đọc sẽ rất ngại, sợ đọc sai, ngắt nghỉ chưa đúng, thiếu tự tin, đọc còn nhỏ. Nhưng khi được tham gia trò chơi, các em sẽ tự tin, được nói , được thể hiện chính mình, giọng đọc sẽ tự nhiên, trôi chảy, không sợ, thậm chí còn đọc rất to. 
          Một tiết đọc, phần khởi động sẽ dễ áp dụng những hoạt động trên để thu hút các em. Riêng phần khám phá nội dung bài học, các em sẽ cảm thấy trả lời câu hỏi không khó bởi có hình ảnh, tư liệu minh họa nhờ các kiến thức khoa học, công nghệ  do Gv cung cấp. Những hình ảnh đó giúp các em ghi nhớ lâu hơn nội dung bài học. Phần vận dụng, với những HĐTN và trò chơi, giúp các em thấy thích thú, muốn học tiết đọc tiếp theo, muốn về nhà kể cho người thân nghe, muốn khoe với bạn bè những trải nghiệm của bản thân mình. 
          Với chương trình lớp 4 mới, việc nắm nội dung bài học sẽ giúp các em không chỉ nâng cao hơn năng lực giao tiếp mà còn kĩ năng biểu đạt khi viết đoạn văn nêu ý kiến cũng được nâng lên. 

Vì vậy, khả năng áp dụng các biện pháp trên là rộng rãi, tính mới, hiệu quả cao.

         Trên đây là một số biện pháp tôi đã áp dụng trong một số tiết dạy đọc lớp 4 – CTKNTT. Tôi thấy đạt hiệu quả và mong muốn chia sẻ. Rất mong được sự góp ý của các đồng chí giám khảo. 
Xin chân thành cảm ơn.

An Sơn, ngày 10 tháng 10 năm 2023

Người viết
                                                                        Phan Thị Thanh Thơm

